		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2022 – 2023
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: CÔNG NGHỆ CAD NGÀNH MAY 
	Lớp:  20C1-CNM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 1

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
         

Câu 1: (1 điểm) 
           Thực hiện thiết lập ban đầu cho mã hàng ASM – 20C1?
Câu 2: (1 điểm) 
           Tạo 2 bảng quy tắc nhảy mẫu cho mã hàng ASM – 20C1 như sau:
           Size số gồm các size: 37, 38, 39, 40, 41, 42.
           Size chữ gồm các size: S, M, L, XL, XXL.
Câu 3: (4 điểm) 
           Thiết kế thân trước, thân sau, tay áo sơ mi nam theo thông số sau:
Dài áo:                    70 cm
Ngang vai:              40 cm
Vòng cổ:                 37 cm
Vòng ngực:             84 cm
Dài tay (tay ngắn):  26 cm
Câu 4: (4 điểm) 
           Nhảy mẫu thân trước, thân sau, tay áo sơ mi nam theo bảng thông số sau:
	
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	Dài áo
	68
	70
	72
	74
	77

	Ngang vai
	38
	40
	42
	44
	46.5

	Vòng cổ
	36
	37
	38
	39
	40.5

	Vòng ngực
	80
	84
	88
	92
	98

	Dài tay
	26
	26
	26.5
	26.5
	27



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
                                                                                   
             Ngày      tháng 08 năm 2022

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
				

Phạm Thị Thanh Thúy                Nguyễn Ngọc Thọ

	
      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 – 2023
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: CÔNG NGHỆ CAD NGÀNH MAY
	Lớp:  20C1-CNM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	Thực hiện thiết lập ban đầu cho mã hàng ASM – 20C1
	1,0

	
	a
	Thiết lập được tên khách hàng của mã hàng
	0,5

	
	b
	Đầy đủ các thiết lập ban đầu
	0,5

	
	[bookmark: _GoBack]Tạo 2 bảng quy tắc nhảy mẫu cho mã hàng ASM – 20C1
	1,0

	
	a
	Size số
	0,5

	
	b
	Size chữ
	0,5

	3
	Thiết kế thân trước, thân sau, tay áo sơ mi nam theo thông số
	4,0

	
	a
	Thân trước
	1,5

	
	
	Đúng công thức thiết kế
	0,5

	
	
	Đúng thông số kích thước
	0,5

	
	
	Đường nét đúng kỹ thuật
	0,5

	
	b
	Thân sau
	1,5

	
	
	Đúng công thức thiết kế
	0,5

	
	
	Đúng thông số kích thước
	0,5

	
	
	Đường nét đúng kỹ thuật
	0,5

	
	c
	Tay áo
	1,0

	
	
	Đúng công thức thiết kế
	0,25

	
	
	Đúng thông số kích thước
	0,25

	
	
	Đường nét đúng kỹ thuật
	0,5

	4
	Nhảy mẫu thân trước, thân sau, tay áo sơ mi nam theo thông số
	4,0

	
	a
	Thân trước
	1,5

	
	
	Nhảy đầy đủ các điểm
	0,5

	
	
	Đúng thông số
	0,5

	
	
	Đảm bảo tính thẩm mỹ
	0,5

	
	b
	Thân sau
	1,5

	
	
	Nhảy đầy đủ các điểm
	0,5

	
	
	Đúng thông số
	0,5

	
	
	Đảm bảo tính thẩm mỹ
	0,5

	
	c
	Tay áo
	1,0

	
	
	Nhảy đầy đủ các điểm
	0,25

	
	
	Đúng thông số
	0,25

	
	
	Đảm bảo tính thẩm mỹ
	0,5


_______Hết_______
                                                                                  
                                                                                            Ngày    tháng 08 năm 2022

            		  TRƯỞNG BỘ MÔN		                                            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ



Phạm Thị Thanh Thúy                                               Nguyễn Ngọc Thọ



































             			
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2022 – 2023
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: CÔNG NGHỆ CAD NGÀNH MAY 
	Lớp:  20C1-CNM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 2

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
         

Câu 1: (1 điểm) 
           Thực hiện thiết lập ban đầu cho mã hàng QTN – 20C1?
Câu 2: (1 điểm) 
           Tạo 2 bảng quy tắc nhảy mẫu cho mã hàng QTN – 20C1 như sau:
           Size số gồm các size: 37, 38, 39, 40, 41, 42.
           Size chữ gồm các size: S, M, L, XL, XXL.
Câu 3: (4 điểm) 
           Thiết kế thân trước, thân sau, lưng quần tây nam theo thông số sau:
Dài quần:       100 cm
Hạ gối:           50 cm
Vòng eo:        76 cm
Vòng mông:   88 cm
Vòng đùi:       54 cm
Vòng ống:      24 cm
Câu 4: (4 điểm) 
Nhảy mẫu thân trước, thân sau, lưng quần tây nam theo bảng thông số sau:
	
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	Dài quần
	96
	98
	100
	102
	105

	Hạ gối
	48
	49
	50
	51
	52.5

	Vòng eo
	72
	74
	76
	78
	81

	Vòng mông
	80
	84
	88
	92
	98

	Vòng đùi
	50
	52
	54
	56
	59

	Vòng ống
	22
	23
	24
	25
	27



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
                                                                                       
             Ngày      tháng 08 năm 2022

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
				

Phạm Thị Thanh Thúy                Nguyễn Ngọc Thọ
	
      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 – 2023
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: CÔNG NGHỆ CAD NGÀNH MAY
	Lớp:  20C1-CNM1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	Thực hiện thiết lập ban đầu cho mã hàng QTN – 20C1
	1,0

	
	a
	Thiết lập được tên khách hàng của mã hàng
	0,5

	
	b
	Đầy đủ các thiết lập ban đầu
	

	
	Tạo 2 bảng quy tắc nhảy mẫu cho mã hàng QTN – 20C1
	1,0

	
	a
	Size số
	0,5

	
	b
	Size chữ
	0,5

	3
	Thiết kế thân trước, thân sau, lưng quần tây nam theo thông số
	4,0

	
	a
	Thân trước
	1,5

	
	
	Đúng công thức thiết kế
	0,5

	
	
	Đúng thông số kích thước
	0,5

	
	
	Đường nét đúng kỹ thuật
	0,5

	
	b
	Thân sau
	1,5

	
	
	Đúng công thức thiết kế
	0,5

	
	
	Đúng thông số kích thước
	0,5

	
	
	Đường nét đúng kỹ thuật
	0,5

	
	c
	Tay áo
	1,0

	
	
	Đúng công thức thiết kế
	0,25

	
	
	Đúng thông số kích thước
	0,25

	
	
	Đường nét đúng kỹ thuật
	0,5

	4
	Nhảy mẫu thân trước, thân sau, lưng quần tây nam theo bảng thông số
	4,0

	
	a
	Thân trước
	1,5

	
	
	Nhảy đầy đủ các điểm
	0,5

	
	
	Đúng thông số
	0,5

	
	
	Đảm bảo tính thẩm mỹ
	0,5

	
	b
	Thân sau
	1,5

	
	
	Nhảy đầy đủ các điểm
	0,5

	
	
	Đúng thông số
	0,5

	
	
	Đảm bảo tính thẩm mỹ
	0,5

	
	c
	Lưng quần
	1,0

	
	
	Nhảy đầy đủ các điểm
	0,25

	
	
	Đúng thông số
	0,25

	
	
	Đảm bảo tính thẩm mỹ
	0,5


_______Hết_______
                                                                                  
                                                                                            Ngày    tháng 08 năm 2022

            		  TRƯỞNG BỘ MÔN		                                            GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
		



Phạm Thị Thanh Thúy                                               Nguyễn Ngọc Thọ		
